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HỌC VIỆN QUỐC TẾ USUI HẠNG MỤC TUYỂN SINH 

（ Bả n chỉ nh sử ả thả ng 8 nả m 2024） 

 

▷▷▷Khóa học ngắn hạn 

1. Khóa học 

 

※ Ngoài những nội dung đã được đề cập ở trên, nhà trường cũng có giải pháp dành cho các ứng viên có 

nguyện vọng muốn thi kỳ thi tiếng anh và kì thi tuyển sinh tiếng Nhật. Vì vậy, sẽ có khoản phí khác tùy 

theo lựa chọn của ứng viên. Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 

 

2. Ngày và thời gian học 

Trước khi nhập học sẽ thực hiện kiểm tra đầu vào, sau đó phân lớp theo trình độ của học viên. Lớp học 

có ca học sáng và ca học chiều, tuy nhiên học viên không thể tự lựa chọn được ca học. 

Ngày học:  Từ thứ 2 đến thứ 6  

Giờ học: Buổi sáng  8:45～10:15、10:30～12:00 

        Buổi chiều 13:00～14:30、14:45～16:15 

 

3. Lộ trình từ khi đăng ký đến khi nhập học 

Lộ trình Khóa học 2 năm Khóa học 1 năm 6 tháng 

Nộp đơn nhập học、 

Nộp phí xét tuyển hồ sơ 

Đến khoảng giữa tháng 10 Đến đầu tháng 5 

Phỏng vấn 
Sau khi lựa chọn hồ sơ, tiến hành điều chỉnh lịch trình(trực tuyến hoặc 

trực tiếp） 

Thông báo kết quả phỏng vấn Trong 3 ngày tính từ ngày phỏng vấn 

Đại diện đi nộp đơn đến cục 

quản lý xuất nhập cảnh  

Giữa tháng 11 Đầu tháng 6 

Cấp giấy chứng nhận tư cách 

lưu trú 

Cuối tháng 2 Giữa tháng 8 

Việc đóng học phí Nộp học phí năm đầu tiên trong kỳ hạn thanh toán và phí ở ký túc xá 

Việc nhận visa 
Người nộp đơn sẽ mang giấy chứng nhận tư cách tư trú, giấy nhập học 

và hộ chiếu đến đại sứ quán Việt Nam để yêu cầu cấp visa  

Việc cấp visa、đặt vé máy bay 

Hãy thông báo về thông tin chuyến bay nhập cảnh.Trường hợp có 

nguyện vọng muốn được đón ở sân bay, xin vui lòng đăng ký trước. Nếu 

có thể được, xin vui lòng đặt chuyến bay đáp đến Nhật Bản trong buổi 

sáng vào các ngày thửờ ng.  

Sau khi đến Nhật Nhả  trửờ ng tiến hành hỗ trợ những học viên có nguyện vọng đi mua 

Tên khóa học Thời gian khóa học Số tiết học 
Thời gian bắt đầu/ 

Thời gian kết thúc 

Số lượng 

Khóa học 2 năm 2 năm 1600 giờ Tháng 4 / Tháng 3 
100 học viên 

Khóa học 1 năm 6 tháng 1 năm 6 tháng 1200 giờ Tháng 10 / Tháng 3 
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điện thoại di động, mở tài khoản ngân hàng. 

Nhập học Giới thiệu、thi xếp lớp đả u vả o. 

Lễ nhập học  Sau khi buổi lễ nhập học kết thúc, tổ chức tiệc chào đón học viên.  

※Đối với trường hợp đã đủ số học viên theo quy định, thời gian đăng ký nộp đơn có thể kết thúc trước kỳ 

hạn, vì vậy xin vui lòng đăng ký sớm。 

 

4．Điều kiện đăng ký 

① Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên(những người đã kết thúc hoặc dự kiến hoàn thành trương trình 

giáo dục nhà trường từ 12 năm trở lên tại nước ngoài）。 

② Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên、tại Việt Nam đã tham dự từ 150 giờ học tiếng Nhật trở lên, 

được công nhận và có chứng chỉ trình độ năng lực tiếng nhật tương đương với cấp độ N5 của kỳ thi 

năng lực tiếng Nhật JLPT. 

③ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cử nhân(Không yêu cầu chứng minh các điều được ghi ở mục 2).  

④ Những người có ý hướng tiến học lên cao đẳng nghề, cao đẳng, cao học, đại học tiếng Nhật 

⑤ Có thể tuân thủ quy định của pháp luật Nhật bản 

⑥ Tuân thủ quy định của nhà trường và pháp luật Nhật Bản, có ham muốn học tập tiếng Nhật cao, tham 

gia giờ học một cách nghiêm túc, có ý chí tốt nghiệp mạnh mẽ.  

⑦ Người đang có người thân đáng tin cậy có thể hỗ trợ thanh toán chi phí trong suốt quá trình học tập 

⑧ Có sức khỏe về thể chất và tinh thần tốt。 

 

5． Đơn đăng ký  

【Giấy tờ liên quan đến đăng ký học và năng lực】 

□ Đơn nhập học, sơ yếu lý lịch Điền vào mẫu giấy theo quy định của nhà trường và trực 

tiếp ký tên vào tờ thứ 3. Không cần dịch sang tiếng Nhật 

□ Bản photo hộ chiếu  

□ Bằng chứng nhận tốt nghiệp mức cao 

nhất 

 

□ Lý do đi du học Điền thông tin và ký tên vào mẫu giấy theo quy đinh 

của nhà trường. 

□ Giấy chứng minh năng lực tiếng Nhật Trường hợp đã tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục như cao 

đẳng(cao đẳng nghề) đại học của nước ngoài, nếu đã 

nộp bằng tốt nghiệp thì không yêu cầu. 

【Giấy chứng minh năng lực thanh toán chi phí】 

□ Giấy thanh toán chi phí  Điền vào mẫu giấy theo quy định nhà trường, người chi 

trả chi phí trực tiếp ký tên vào văn bản. 

□ Giấy tờ chứng minh quan hệ của người 

đăng ký và người thanh toán chi phí  

Giấy công chứng.  

□ Giấy tờ chứng minh công việc của 

người thanh toán chi phí 

Giấy xác nhận đang làm việc, giấy chứng nhận nghề 

nghiệp, giấy phép kinh doanh, trường hợp là lãnh đạo 

của doanh nghiệp xin vui lòng nộp bản sao giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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□ Giấy chứng minh thu nhập của 1 năm 

trước 

Xin vui lòng nộp giấy tờ chứng minh do công ty hoặc 

cơ quan nhà nước cung cấp. 

□ Giấy chứng minh tiền gửi ngân hàng. Số tiền gửi định kỳ cũng được chấp nhận. 

□ Giấy tờ chứng minh quá trình hình 

thành vốn trong năm qua. 

Nộp bảng sao kê tài khoản trong 1 năm qua hoặc bản 

sao sổ ngân hàng.  

【Giấy tờ cần thiết khi nhập học vả  cả c giả y tờ  khả c】 

□ Ảnh chứng minh thư nhân dân của 

người đăng ký 

Nộp 4 tấm ảnh kích thước 3x4, không nền, không đội 

mũ trong vòng 3 tháng gần nhất. 

 

〈Hạng mục chú ý〉 

・ Các điều kiện và giấy tờ cần thiết của người đăng ký là khác nhau, phụ thuộc vào khu vực, quốc tịch, lịch 

sử nộp đơn tới cục quản lý xuất nhập cảnh. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. 

・ Trường hợp người đăng ký đã từng trượt tư cách lưu trú, xin vui lòng khai báo cho chúng tôi biết(cần bổ 

sung những thông tin khác).  

・ Có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung ngoài các giấy tờ đăng ký.  

・ Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào trong hồ sơ đã nộp, việc nhập học sẽ bị hủy bỏ.Với những giấy tờ đã 

được cấp ở ngoài Nhật Bản, vui lòng đính kèm thêm bản dịch tiếng Nhật. 

・ Với các loại giấy tờ chứng minh được cấp, vui lòng nộp trong 3 tháng kể từ ngày được cấp 

 

6．Học phí vả  khoản phí khác  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa học 2 năm Năm đầu tiên Năm tiếp theo 

Phí xét tuyển  20,000 yên － 

Tiền nhập học 60,000 yên － 

Học phí 630,000 yên 630,000 yên 

Tiền sách giáo khoa 20,000 yên 20,000 yên 

Phí cơ sở vật chất 10,000 yên 10,000 yên 

Phí khác(Phí quản lý) 10,000 yên 10,000 yên 

Tổng  750,000 yên  670,000 yên 

Tổng cộng 1,420,000 yên 

Khóa học 1 năm 6 tháng Năm thứ nhất Năm tiếp theo 

Phí xét tuyển  20,000 yên － 

Phí nhập học   60,000 yên － 

Học phí 630,000 yên 315,000 yên 

Tiền sách giáo khoa 20,000 yên 10,000 yên 

Phí cơ sở vật chất 10,000 yên 5,000 yên 

Phí khác(phí quản lý) 10,000 yên 5,000 yên 

Tổng  750,000 yên  335,000 yên 

Tổng cộng 1,085,000 yên 
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※Ngoài những khoản phỉ  nêu trên, sẽ co  thê m khoả n phí thu thăm khám sức khỏe năm thứ nhất là 

4,950 yên, năm thứ 2 là 4,950 yên. Việc thanh toán sẽ được thực hiện cùng với khoản thanh toán của 

năm đầu và năm tiếp theo. 

※Trường hợp có nguyện vọng được đón ở sân bay narita vào ngày nhập cảnh thì chi phí là 7000 yên 

(Xin vui lòng thông cảm vì nhả  trửờ ng không thể tiến hành đón ở sân bay haneda).  

※Phí quản lý sẽ được dùng để chi trả phí bảo hiểm cho du học sinh. 

 

7．Về ký túc xá  

 Có thể lựa chọn phòng 2 người hoặc 4 người. Ký túc xá gần trường học, và môi trường thoải mái dễ sinh 

sống. Ngoài ra đã có sẵn điện và đồ đạc trong nhà nên có thể bắt đầu vào ở luôn. 

＜Tiền phí (Ứng với 1 người＞  

Tên tòa nhà Loại phòng Số người Tiền nhà 

（Hả ng tháng） 

Tiền điện, nước, và 

phí sử dụng WIFI 

（Hả ng thả ng） 

Phí nhập ký 

túc xá 

A 1K 2 người  15,000 yên 4,000 yên 30,000 yên 

B 1K 2 người 18,000 yên 4,000 yên 30,000 yên 

C 3LDK 4 người  15,000 yên 4,000 yên 20,000 yên 

Tất cả những ký túc xá ở trên đều đã được trang bị sẵn những thiết bị dưới đây: 

Điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, giường, đệm, rèm, bàn, bếp gas, thiết bị chiếu sáng, thùng rác. 

 

※Ngoài các khoản phí nêu trên, đối với chăn, ga trải giường, gối sẽ phụ thu thêm 7000 yên  

※Về nguyên tắc、tòa nhà A là ký túc xá dành riêng cho nam. 

※Đối với những học viên có nguyện vọng muốn đăng ký phòng 1 người, nhà trường sẽ giới thiệu 

đến nơi ở khác. Nhà trường sẽ lắng nghe nguyện vọng của học viên và đề xuất một môi trường 

sống đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cũng giống như ký túc xá sinh viên, phòng đã được trang bị nội 

thất và đồ dùng thiết yếu nên có thể vào ở được ngay( ước tính tiền thuê nhà: 45,000 yên~ 65,000 

yên)  

※ Chi tiết cách thức đăng ký thông tin xin vui lòng liên hệ phòng hành chính nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

▷▷▷Khóa học ngắn hạn 

1. Khái quát về khóa học và học phí 

Khóa học dành cho những người đang sinh sống ở Nhật với tư cách lưu trú dài hạn như visa cư trú 

lâu dài, visa sống cùng gia đình, visa vợ chồng. Hoặc những người có thời gian lưu trú ngắn hạn ở 

Nhật, những người đến từ những quốc gia được miễn thị thực. 

 

 

※Ngoài các khoản phí trên, sẽ có khoản phụ thu tiền sách giáo khoa. 

 

2. Ngày giờ học 

Trước khi bắt đầu vào học sẽ tiến hành bài kiểm tra đầu vào, sau đó sẽ phân lớp theo trình độ của học 

viên. Lớp học có ca học sáng và ca học chiều, tuy nhiên học viên được được tự lựa chọn ca học 

Ngày học:  Từ thứ 2 đến thứ 6 

Giờ học: Lớp học buổi sáng  8:45 ~ 10:15   10:30 ~ 12:00 

   Lớp học buổi chiều  13:00 ~14:30  14:45 ~ 16:15 

 

3. Trình tự từ khi đăng ký đến khi nhập học 

 

 

 

 

Tên khóa học 
Thời gian 

học 

Số ngày 

học 
Tiền nhập học 

Học phí 

(chưa bao gồm tiền 

sách giáo khoa) 

Thời gian bắt 

đầu/Thời gian kết 

thúc 

Khóa học 2 

tuần 
2 tuần 10 ngày 10,000 yên 

36,000 yên 

Vui lòng liên hệ 

để biết thêm chi 

tiết 

Khóa học 1 

tháng 
1 tháng 16 ngày 10,000 yên 

52,000 yên 

Khóa học 3 

tháng 
3 tháng 50 ngày 10,000 yên 

156,000 yên 

Trình tự Ghi chú 

Việc nộp đơn 
Nộp đơn nhập học và bản photo hộ chiếu hoặc thẻ cư trú. 

Sau khi trao đổi sẽ quyết định khóa học và ngày bắt đầu khóa học. 

Tiến hành kiểm tra 

phân lớp đầu vào 

Sau khi trao đổi về ngày giờ, có thể tiến hành qua trực tuyến hoặc đến trực 

tiếp. 

Thanh toán Vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu. 

Việc nhận visa 

(người có tư cách 

lưu trú ngắn hạn) 

Người có nguyện vọng trực tiếp đi nộp, nhận cấp thị thực ngắn hạn cho mục 

đích du lịch, công tác, thăm quan．．． 

 

Đặt vé máy bay 

(người có tư cách 

lưu trú ngắn hạn) 

Trường hợp có nguyện vọng muốn ở ký túc xá sinh viên, nếu có thể xin vui 

lòng đặt chuyến bay đáp đến Nhật Bản trong buổi sáng vào ngày thường. 

Việc di chuyển từ sân bay đến ký túc xá hoặc nhà trọ xin vui lòng tự sắp xếp. 

Bắt đầu giờ học Tiết học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. 
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4. Ký túc xá sinh viên  

Loại pho ng  Số ngửờ i Tiền thuê  (thêo ngả y) 

(đả  bảo go m cả  tiê n điê  n, nửờ c, wifi) 

1K 1 ngửờ i 3000 yê n 

1K 2 ngửờ i 2000 yê n 

Tả t cả  nhử ng ky  tu c xả  ờ  trê n đê u đả  đửờ c trảng bi  nhử ng thiê t bi  dửờ i đả y 

Điê u ho ả, mả y giả  t, tu  lả nh, lo  vi so ng, giửờ ng, đê  m, rê m, bê p gả, thiê t bi  chiê u sả ng, thu ng rả c. 

  ※Ngoả i so  tiê n trê n, tiê n chả n vả  gả trả i giửờ ng, go i sê  mả t thê m 7000 yê n. 

 

〈Hạng mục chu  y 〉 

・ Học phỉ  đả  bảo go m phỉ  giờ  ho c ngoả i kho ả 

・ Học phỉ  sê  kho ng chiả nho  thêo ngả y 

・ Kho ng hoả n tiê n cho nhử ng tiê t ho c vả ng mả  t 

・ Ky  tu c xả  sinh viê n chỉ  co  thê  ờ  trong khoả ng thờ i giản đảng đi ho c tả i ho c viê  n. Thêo nguyê n 

tả c chung thỉ  ho c viê n kho ng thê  tiê p tu c ờ  sảu ngả y kê t thu c giờ  ho c cuo i cu ng. 

・ Vờ i nhử ng ngửờ i co  tử cả ch lửu tru  dả i hả n nhử visả giả đỉ nh, visả dả i hả n, visả vờ  cho ng thỉ  

kho ng thê  đả ng ky  ờ  ky  tu c xả . 

・ Viê  c đả ng ky  ờ  ky  tu c xả  thỉ  vui lo ng đả ng ky  ỉ t nhả t 1 thả ng trửờ c ngả y chuyê n đê n ờ  ky  tu c xả  

・ Vê  nguyê n tả c phỉ  nhả  p ho c, ho c phỉ , phỉ  nhả  p ky  tu c xả , tiê n thuê  nhả  sê  kho ng đửờ c hoả n trả  

lả i.  

 


